	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2018


I/ Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về may mặc trong gia đình và trang trí nhà ở.
2.Kĩ năng:

- Lựa chọn chất liệu, trang phục phù hợp.

- Biết cách trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, hoa và cây cảnh.

3.Thái độ:

- Nghiêm túc trong kiểm tra.
II/ Ma trận đề:
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Tên chủ đề
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1:
May mặc trong gia đình
	
	- Nêu khái niệm và chức năng của trang phục

	- Biết cách lựa chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể.

	- Nắm được tính chất của các loại vải thường dùng trong may mặc để lựa chọn được trang phục phù hợp. 
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	 1

 1,5
15%
	2
2 
20%

	

	Chủ đề 2:

Trang trí 

nhà ở


	- Biết cách sắp xếp, phân chia các khu vực trong nhà ở

	
	- Lựa chọn một số đồ vật trang trí nhà ở.
- Biết cách trang trí cây cảnh trong nhà ở hợp lí.
	
	
	- Xác định được mục đích và các công việc cần làm trong việc để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
- Cách lựa chọn hoa trang trí nhà ở.
	
	

	Số câu:
Số điểm 

Tỉ lệ %
	1
 0,5
5%
	1
1
10%
	2
5

50%

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2
2

20%
	3
3

30%
	2
5

50%
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ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2018


PHẦN I.TRẮC NGHIỆM:(2 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên lựa chọn vải may trang phục có đặc            điểm như thế nào?
A.Màu sáng, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc.               C.Màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc.

B.Màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc ngang.              D.Màu sáng, mặt vải trơn, kẻ sọc ngang.
Câu 2: Khi lựa chọn tranh ảnh để trang trí trong nhà ở cần chú ý điều gì?

A.Màu sắc phải phù hợp với màu tường và đồ đạc trong nhà.

B.Lựa chọn tranh càng to càng đẹp.

C.Nhiều bức tranh nhỏ ghép với nhau treo trên khoảng tường hẹp.

D.Chỉ lựa chọn treo tranh ở phòng khách, các phòng khác không được treo.
Câu 3: Trong phân chia sắp xếp nhà ở, khu vực sinh hoạt chung, tiếp khách cần được bố trí như thế nào?
A.Cần riêng biệt, yên tĩnh.



C.Kín đáo, chắc chắn, an toàn.
B.Rộng rãi, thoáng mát, đẹp.



D.Gần bếp, sạch sẽ.

Câu 4: Khi trang trí nhà ở bằng cây cảnh cần chú ý điều gì?

A.Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ.
B.Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ.

C.Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian.
D.Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
a) Trang phục là gì? Em hãy cho biết trang phục có những chức năng nào? 

b) Vì sao người ta thích mặc áo vải sợi bông, lụa tơ tằm và ít sử dụng vải lụa nilong , vải polyester vào mùa hè?
Câu 2: (3 điểm) Tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 3: (2 điểm) Em thích trang trí nhà mình bằng hoa tươi, hoa khô hay hoa giả? 
Vì sao?
--------------Chúc các em làm bài tốt!--------------
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	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

MÔN: CÔNG NGHỆ 6

Năm học: 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2018

	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I.

Trắc nghiệm:

(2 điểm)
	Câu 

1

2

3

4

Đáp án

C
A
B
D

	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.



	Phần II.

Tự luận:

(8 điểm)
	
	

	Câu 1:
	a) Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quàng…trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất.

* Chức năng của trang phục: 
- Bảo vệ con người tránh tác hại của môi trường.

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.

b) Vì: Vải sợi bông, vải lụa tơ tằm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độ hút ẩm cao nên thấm hút mồ hôi tốt mặc thoáng mát không bị nóng.
	1 điểm

0,5 điểm
0.5 điểm
1 điểm

	(3 điểm)
	
	

	Câu 2:

(3 điểm)


	- Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ:

+ Tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết và dọn dẹp

+ Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

+ Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

- Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là:

+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, không nhổ bậy, vứt rác bừa bãi, …

+ Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà; lau nhà, lau bụi trên đồ đạc, cửa; …

+ Dọn dẹp nhà ở thường xuyên.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3:

(2 điểm)
	- Học sinh nêu được sở thích trang trí hoa trong nhà ở.

- Giải thích được lí do.
	0,5 điểm
1,5 điểm


	GV RA ĐỀ
	          TỔ TRƯỞNG C/M
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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